Bài 34:  鷸蚌相爭 (戰國策)
(Duật bạng tương tranh – Cò trai tranh nhau: Toàn thư tự học chữ Hán – trang 432. Trích từ Chiến quốc sách: Yên sách nhị)

	Triệu
	thả (sắp sửa)
	phạt
	yên.
	
	Tô
	Đại
	vị
	Yên
	vị
	Huệ
	vương
	viết:
	


趙且伐燕。蘇代為燕謂惠王曰:

	
	“Kim giả (hôm nay)
	thần (tôi)
	lai
	,
	quá
	Dịch thuỷ (sông Dịch).
	
	Bạng
	phương
	xuất
	bộc (phơi nắng)
	nhi


『今者臣來，過易水。蚌方出曝而

	duật
	trác (mở)
	kỳ
	nhục.
	
	Bạng
	hợp (khép miệng lại)
	nhi
	kiềm (kẹp)
	kỳ
	uế (cái mỏ).
	
	Duật
	viết:
	


鷸啄其肉。蚌合而拑其喙。鷸曰:

	
	“Kim
	nhật
	bất
	vũ
	,
	minh
	nhật
	bất
	vũ
	,
	tức (thì)
	hữu
	tử
	bạng”.
	
	


『今日不雨，明日不雨，即有死蚌』。

	Bạng
	diệc
	vị
	duật
	viết:
	
	
	“Kim
	nhật
	bất
	xuất,
	
	minh
	nhật
	bất
	xuất,
	


蚌亦謂鷸曰:『今日不出，明日不出，
	tức
	hữu
	tử
	duật”.
	
	
	Lưỡng
	giả
	bất
	khẳng (chịu)
	tương
	xả.
	
	Ngư
	giả
	đắc


即有死鷸』。兩者不肯相捨。漁者得
	nhi
	tịnh (cùng)
	cầm (bắt)
	chi.
	
	Kim
	Triệu
	thả
	phạt
	Yên
	,
	Yên
	Triệu
	cửu (lâu)
	tương
	chi (chống),
	


而並擒之。今趙且伐燕，燕趙久相支，
	dĩ
	tệ (mệt mỏi)
	đại chúng (dân chúng).
	
	Thần
	khủng
	cường
	Tần
	chi
	vi
	ngư
	phủ
	da,
	


以弊大眾。臣恐強秦之為漁父也，

	cố
	nguyện
	đại
	vương
	thục (chín, kỹ)
	kế
	chi
	dã”.
	
	Huệ
	vương
	viết
	“Thiện”.
	
	Nãi (bèn)
	chỉ.
	


故願大王熟計之也』。惠王曰『善』。乃止
2

